ĐỀ 1 ( NGÀY 27/4)

1. Đọc:
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2. Viết chính tả: (Phụ huynh đọc bài Cây bàng cho học sinh viết vào vở ô li)
3. Bài tập:
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a/  Đọc và nối chữ với tranh : 
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ĐỀ 2 ( NGÀY 28/4)
1. Đọc: 
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2. Viết chính tả: (Phụ huynh đọc bài trên cho học sinh viết vào vở ô li)
3. Bài tập:

a/Nối
	Hương sen                                          
	 
	ríu rít.

	Đôi mắt                                        
	 
	trùm khăn đỏ.

	Chim kêu                                       
	 
	thơm ngát.

	Cô bé
	
	sáng ngời.


b/ Điền tiếp các tiếng:
- Có vần om: gom, ........................................................................................

- Có vần iêng: chiêng,.....................................................................................
ĐỀ 3 (NGÀY 29/4)
1. Đọc:
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2. Viết chính tả: (Phụ huynh đọc bài trên cho học sinh viết vào vở ô li)
3. Bài tập: Điền vần thích hợp vào chỗ chấm:
                                                        [image: image4.jpg]




đầm s.................




       l.............. rau
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ch............. nhãn
ĐỀ 4 ( NGÀY 30/4) 
1. Đọc:  



Ve và Kiến

Ve và Kiến cùng sống trên cây nhưng mỗi người một nết. Kiến chăm chỉ làm việc suốt ngày. Thức ăn kiếm được ăn không hết.  Kiến để dành phòng khi mùa đông. Ve thì nhởn nhơ ca hát suốt ngày mùa hè. Mùa đồng đến, thức ăn khan hiếm, Ve đói đành tìm Kiến xin ăn. Kiến cho Ve ăn rồi hỏi Ve làm gì suốt mùa hè. Ve đáp:

 - Tôi ca hát.

Kiến bảo:
 - Ca hát là tốt nhưng cũng cần phải lao động nữa chứ.

2. Viết: Chép bài “Ve và Kiến” vào vở ô li  
3. Bài tập:
a/Điền: g hay gh
…..ọng kính;      con ……. ẹ ;
   …….i nhớ;     gọn …….àng

b/Điền: ng hay ngh
bát…….. át :    ……..i  ngờ;   con ……. êu ;   nằm ……ủ
c/Tìm và viết 2- 3 từ chứa tiếng có vần iêm: ......................................................
ĐỀ 5( NGÀY 1/5) 

1. Đọc: 
Oi,    am,    iêng,  ut,    ương,  ăm,   iêm,   ao,   iêt,   inh

bố mẹ, quê hương, bà ngoại, già yếu, Việt Nam, tiếng trống, con đường, xanh biếc, con kênh, cái cưa, rơm rạ

2. Viết: Viết chính tả bài “Quạt cho bà ngủ” vào vở ô li 



        Bàn ghế








          Máy quạt








